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STT Họ và tên Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh chữa bệnh

Vị trí chuyên môn Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh chữa bệnh khác 

(nếu có)

Ghi chú

1 Lưu Hoàng Anh 0017401/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội nhi

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật; Kiêm 

Trưởng khoa Nội; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội-Cấp cứu

Không

3. Thời gian làm việc hằng ngày: 24/24h.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 57/QĐ-SYT ngày 13/02/2025 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận)

---------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ CỦA PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN THÀNH 

THUỘC CÔNG TY TNHH MTV BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN THÀNH.

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN THÀNH THUỘC CÔNG TY TNHH MTV 

                                                                                  BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN THÀNH.

2. Địa chỉ: thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
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2 Năng Tăng Thịnh 2504/NT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản.

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Điều dưỡng viên Không

3 Dương Thị Hà

Xuyên

008211/BD-

CCHN

Thực hiện theo thông 

tư số 

26/2015/TTLTBHYT-

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiểu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng.

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Điều dưỡng viên Không

4 Phú Thị Hoàng

Vương

2051/NT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản.

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Điều dưỡng viên Không
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5 Đổng Văn Hường 1677/NT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa và nhi khoa

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Trưởng khoa Nhi; 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

Không

6 Hàn Lâm Nữ

Ngọc Luân

2825/NT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản.

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Điều dưỡng viên Không

7 Phạm Ngọc Thọ 010386/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Trưởng Khoa Ngoại; Khám 

bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại

Không
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8 Ngụy Như Ngọc

Ánh

2971/NT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản.

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Điều dưỡng viên Không

9 Lê Hoàng Nhựt 004097/QNA-

CCHN

Sản phụ khoa Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Trưởng khoa Phụ Sản; 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Phụ Sản

Không

10 Hán Nữ Bích

Trâm

000400/BD-

GPHN

Hộ sinh Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Hộ sinh Không
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11 Trần Quang Dũng 044324/BYT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Trưởng khoa Da liễu; 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu

Không

12 Vạn Thị Khánh

Vy

2236/NT-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế.

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Y sỹ Không

13 Đoàn Diệu Vi 0003523/GL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Trưởng liên chuyên khoa 

khoa TMH-RHM – Mắt 

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa TMH

Không
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14 Lộ Xuân Trịnh 2444/NT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm 

mặt

Thứ 2 - Thứ 6:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00; 

13h30 - 17h30;

-Ngày trực: 

24/24 giờ;

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00.

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa RHM

Phòng khám chuyên khoa 

RHM: 

Thứ 7 - Chủ nhật: 

07h00 - 17h30.

15 Phạm Thị Trà

Giang

1959/NT-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

nội khoa và chuyên 

khoa mắt

Thứ 7 - Chủ Nhật

-Ngày không trực: 

07h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30.

-Ngày trực: 

24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Mắt

Bệnh viện Mắt Ninh 

Thuận:

- Thứ 2 - Thứ 6:

 07h00 - 11h30;

 13h30 - 17h00

Những ngày trực: 24h/24h

16 Hải Vạn Ngọc

Dzool

000128/NT-

GPHN

Phục hình răng Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Kỹ thuật viên Không
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17 Năng Lưu Xuân

Nữ

3072/NT-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế.

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Y sỹ thực hiện y lệnh của 

bác sỹ

Không

18 Lương Văn Điểm 0001383/NT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản.

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Điều dưỡng viên Không

19 Nguyễn Thị Kim

Lân

-000664/KH-

CCHN

-Quyết định số 

282/QĐ-SYT  

ngày 

29/03/2022 của 

Sở Y tế tỉnh 

Khánh Hòa 

-Thực hiện khám bệnh, 

chữa bệnh bằng y học 

cổ truyền.

-Khám bệnh, chữa 

chuyên khoa Phục hồi 

chức năng

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Trưởng khoa YHCT-

PHCN; Khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa YHCT-

PHCN

Không
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20 Trần Thanh An 000457/KG-

GPHN

Y học cổ truyền Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Bác sỹ khám bệnh, chữa

bệnh chuyên khoa Y học cổ

truyền

Không

21 Liên Phương Phát 047225/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Y sỹ YHCT thực hiện y

lệnh của bác sỹ

Không

22 Nguyễn Thế Nghi 05077/ST-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Y sỹ YHCT thực hiện y 

lệnh của bác sỹ

Không
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23 Nguyễn Anh

Trực

046934/HCM-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Y sỹ YHCT thực hiện y 

lệnh của bác sỹ

Không

24 Lộ Du Lịch 2271/NT-

CCHN

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường tại 

Trạm Y tế.

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Y sỹ thực hiện y lệnh của 

bác sỹ

Không

25 Vũ Văn Thiện                                                                           

- 06753/BD-

CCHN;

- Quyết định  

số 1437/QĐ-

SYT ngày 

11/11/2022 của 

Sở Y tế tỉnh 

Bình Dương

-Khám bệnh, chữa

bệnh đa khoa;

-Chuyên khoa Chẩn

đoán hình ảnh

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

-Trưởng khoa Chẩn đoán 

hình ảnh –thăm dò chức 

năng/Tham gia khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Không
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26 Đàng Đình

Trương Vĩnh

Thuận

000429/BTH-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật 

điều dưỡng cơ bản.

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Điều dưỡng viên Không

27 Quảng Thị Hồng

Yến

002086/BD-

CCHN

Quy định tại Quyết 

định số 41/2005/QĐ-

BNV ngày 22/04/2005 

của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ về việc ban hành 

tiêu chẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Điều dưỡng viên Không

28 Lưu Nhân Thiên 021102/HCM-

CCHN

Kỹ thuật viên kỹ thuật 

hình ảnh

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Kỹ thuật viên kỹ thuật hình 

ảnh

Không
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29 Nguyễn Thị Kim

Anh

051158/HCM-

CCHN

Chuyên khoa Xét 

nghiệm

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Trưởng khoa Xét nghiệm Không

30 Châu Thúy Vy 1922/NT-

CCHN

Kỹ thuật viên xét

nghiệm

Thứ 2 - Chủ Nhật:

-Ngày không trực: 

7h00 - 11h00;

 13h30 - 17h30

-Ngày trực:

 24/24 giờ

-Khám bệnh, chữa 

bệnh ngoài giờ: 

17h30 - 20h00

Kỹ thuật viên xét nghiệm Không
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